
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 220949 Hà Kiều Anh 07/11/2004 Kiên Giang 22QTK-TT

2 223707 Trần Ngọc Quế Anh 23/09/2004 Hậu Giang DH22QLC01

3 224137 Ngô Ngọc Ánh 16/09/2004 An Giang DH22QLC01

4 221272 Trần Thanh Đảm 08/01/2004 Đồng Tháp 22QTK-TT

5 225414 Nguyễn Chí Đạt 22/12/2004 22QTK-TT

6 221956 Trần Tiến Đạt 08/09/2004 Tp.HCM DH22OTO01

7 229824 Trần Nhân Định 18/2/2004 22QTK-TT

8 227136 Phạm Thị Ánh Dương 16/09/2004 Kiên Giang 22QTK-TT

9 225090 Huỳnh Ngọc Hân 05/11/2004 Hậu Giang 22QTK-TT

10 224374 Kim Thị Ngọc Hân 28/10/2004 Sóc Trăng DH22QLC01

11 229821 Hà Vĩ Hào 08/07/2003 22QTK-TT

12 224904 Nguyễn Trung Hào 22QTK-TT

13 225429 Nguyễn Quang Khải 12/01/2004 22QTK-TT

14 214261 Lâm Hoàng Khiêm 20/02/2003 Hậu Giang DH21OTO06

15 227032 Lê Thị Diễm Kiều 12/7/2004 22QTK-TT

16 220575 Huỳnh Thị Cẩm Ly 04/04/2004 An Giang DH22QLC01

17 224411 Liêu Ngọc My 06/06/2004 Cà Mau 22QTK-TT

18 222279 Nhan Thị Kim Ngân 16/09/2004 Cần Thơ DH22TCN03

19 226131 Huỳnh Nguyễn Thảo Nghi 10/12/2004 22QTK-TT

20 2110048 Lâm Thành Nghiêm 17/11/2003 Bạc Liêu DH21OTO06

21 224778 Lê Ngọc Thảo Nguyên 12/04/2004 Vĩnh Long 22QTK-TT

22 222731 Dương Ngọc Nhi 03/05/2004 Hậu Giang DH22QLC01

23 221647 Triệu Yến Nhi 01/03/2004 Vĩnh Long DH22DUO05
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24 227151 Lâm Tâm Như 26/05/2003 22QTK-TT

25 2110290 Dương Tấn Phát 26/08/2003 Bạc Liêu DH21OTO06

26 229823 Tạ Minh Phú 07/07/2004 22QTK-TT

27 225351 Nguyễn Thanh Phúc 28/05/2004 22QTK-TT

28 224746 Huỳnh Hữu Phước 27/07/2004 An Giang 22QTK-TT

29 227111 Nguyễn Tố Quyên 12/9/2004 22QTK-TT

30 229817 Lê Thị Huyền Sương 03/01/2004 22QTK-TT

31 224320 Phạm Nhựt Sỹ 31/08/2004 Cà Mau DH22LUA02

32 225245 Võ Thành Tài 05/05/2004 22QTK-TT

33 226601 Phan Thị Khẩu Tâm 24/11/2004 22QTK-TT

34 226774 Huỳnh Thanh Thanh 06/08/2004 An Giang DH22YKH08

35 229792 Bùi Công Thành 04/01/2004 22QTK-TT

36 227071 Đỗ Thị Thơ 01/08/2004 DH22YKH08

37 224752 Phùng Bảo Trân 22QTK-TT

38 223761 Hồ Thị Ngọc Tuyền 05/10/2004 Tiền Giang DH22DUO05

39 211975 Trần Ngọc Nhã Uyên 05/11/2003 Kiên Giang DH22YKH08

40 227068 Trương Hoàng Nhật Vy 13/6/2004 22QTK-TT


